
 
 

Bảng Giá Ốp Lát Gạch 

Đơn Giá Nhân Công Ốp Lát Gạch 2022 
 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

Vật tư đồ nghề 
cho người thi 

công 

Vật tư thi công 
(Cát – xi măng 

– keo dán 
gạch) 

Nhân công 

I CÔNG TÁC ĐỤC VÀ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG CÁN NỀN ỐP LÁT 

1 Công tác dục bỏ gạch cũ m2 3.000   40.000 - 45.000 

2 
Công tác dục âm sàn gom xà bần gọn vào 

bao 
        

  Đục âm 3 - 5cm m2 5.000   50.000 - 60.000 

  Đục âm 6 - 9cm m2 5.000   65.000 - 75.000 

3 Công tác thu dọn mặt bằng, vệ sinh sạch m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

II CÔNG TÁC CÁN NỀN 

1 Cán nền dưới 5cm m2 5.000 110.000 
40.000 – 
50.000 

2 Cán nền từ 6 - 9cm m2 5.000 135.000 
50.000 – 
60.000 

3 Cán nền trên 10cm m2 5.000 165.000 
60.000 – 
70.000 

III 
CÔNG TÁC LÁT GẠCH SÀN TIÊU CHUẨN NHÓM 1 - CHUẨN 96 ĐIỂM 

(Dùng keo dán gạch 100%) 

1 
Lát gạch sàn (dùng keo dán gạch) khổ 

gạch như sau: 
        

  Khổ 600x1200 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

190.000 – 
260.000 

  Khổ 700x1400 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

210.000 – 
295.000 

  Khổ 800x1600 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

230.000 – 
320.000 



  Khổ 1000x1000 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

230.000 – 
320.000 

  Khổ 1200x1200 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

250.000 – 
350.000 

  Khổ 1200x2400 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

480.000 - 
700.000 

  Khổ 1500x3000 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

550.000 – 
830.000 

2 Các loại gạch khổ khác m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

3 Các loại gạch hoa văn, nhiều cạnh m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

IV 
CÔNG TÁC ỐP GẠCH TƯỜNG TIÊU CHUẨN NHÓM 1 - CHUẨN 96 ĐIỂM 

(Dùng keo dán gạch 100%) 

1 Công tác bào tường, tạo nhám (tường cũ) m2 20.000   75.000 - 90.000 

2 
Công tác kiểm độ phẳng, độ đứng của 

tường (cũ và mới) 
m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

3 
Ốp gạch tường (dùng keo dán gạch) khổ 

gạch như sau: 
        

  Khổ 600x1200 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

310.000 – 
330.000 

  Khổ 700x1400 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

290.000 – 
380.000 

  Khổ 800x1600 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

310.000 – 
400.000 

  Khổ 900x1800 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

390.000 – 
410.000 

  Khổ 1200x2400 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

420.000 – 
650.000 

  Khổ 1500x3000 m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

520.000 – 
800.000 

4 Các loại gạch khổ khác m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

5 Các loại gạch hoa văn, nhiều cạnh m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

V CÔNG TÁC ỐP LÁT TOILET, NHÀ TẮM TIÊU CHUẨN NHÓM 1 - CHUẨN 96 ĐIỂM 

1 
Lát gạch sàn toilet, nhà tắm (bao gắn đầu 

thu nước) 
m2 10.000 

95.000 - 
135.000 

450.000 - 
550.000 

2 Ốp gạch tường toilet, nhà tắm m2 10.000 
95.000 - 
135.000 

280.000 - 
360.000 

3 Các loại gạch hoa văn, nhiều cạnh m2 Tuỳ thực tế   Tuỳ thực tế 

VI CÔNG TÁC LÀM RON MEN SỨ CAO CẤP HOÀN THIỆN 



1 Công tác làm ron cao cấp men sứ cho sàn m dài Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế 

2 
Công tác làm ron cao cấp men sứ cho 

vách 
m dài Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế 

Bảng giá ốp lát gạch của Hồng Tâm Phát 

  

Quy trình báo giá ốp lát gạch của Hồng Tâm Phát 

  

 

Quy trình báo giá ốp lát gạch của Hồng Tâm Phát 

 


